
 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định                                     
chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; chính sách hỗ trợ            
cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ sau đại học; 

chính sách hỗ trợ học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế đi                             
đào tạo ngành sư phạm giai đoạn 2022-2026 

 

Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 725/SNV-CCVC ngày 10/8/2021 của 

Sở Nội vụ về việc đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
tỉnh (dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực 

có trình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng 
cao trình độ sau đại học; chính sách hỗ trợ học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, 

quốc tế đi đào tạo ngành sư phạm giai đoạn 2022-2026). 

Căn cứ Điều 121 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 

tháng 6 năm 2015, khoản 36 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020, Giám đốc Sở 

Tư pháp đã ban hành Quyết định số 179/QĐ-STP ngày 11/8/2021 thành Hội 
đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định chính sách thu 
hút nguồn nhân lực có trình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên 

chức đi đào tạo nâng cao trình độ sau đại học; chính sách hỗ trợ học sinh giỏi 
cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế đi đào tạo ngành sư phạm giai đoạn 2022-2026 

do Giám đốc Sở Tư pháp là Chủ tịch Hội đồng; Các thành viên Hội đồng gồm 
đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban 

Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Các 
Sở: Tài chính; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Hội Luật gia tỉnh; Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang.  

Ngày 13/8/2021, Hội đồng tư vấn thẩm định đã họp và cho ý kiến thẩm 

định dự thảo Nghị quyết. Trên cơ sở kết quả cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm 
định và kết quả nghiên cứu độc lập, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau: 

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; 

- Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

 UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

           SỞ TƯ PHÁP 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Số:          /BC-STP             Tuyên Quang, ngày        tháng 8 năm 2021  



 2 

- Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật Viên chức 

ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật; Nghị định số 154/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

- Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính 

sách thu hút tạo nguồn cán bộ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; 

- Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh 

viên sư phạm; 

- Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 

của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

- Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho 

công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

- Một số văn bản, tài liệu có liên quan. 

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH (Sự cần thiết ban hành nghị quyết; Đối 
tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo nghị quyết; Tính hợp hiến, tính hợp 

pháp và tính thống nhất của dự thảo nghị quyết với hệ thống pháp luật; Sự 
phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với các quy định trong văn bản đã 
giao cho Hội đồng nhân dân quy định chi tiết; nội dung dự thảo nghị quyết 

với các chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết đã được thông qua) 

1. Sự cần thiết ban hành văn bản 

Dự thảo Nghị quyết quy định 03 nhóm chính sách:  

- Thứ nhất, đối với chính sách (1) Thu hút nguồn nhân lực có trình độ 

cao và (2) Hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ 
sau đại học: 
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Điều 6 Luật Cán bộ, công chức năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung tại 
khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 

và Luật Viên chức năm 2019) quy định:  

“Điều 6. Chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ  

1. Nhà nước có chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ xứng 

đáng đối với người có tài năng. 

2. Chính phủ quy định khung chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với 

người có tài năng trong hoạt động công vụ. 

3. Căn cứ vào quy định của Chính phủ, người đứng đầu cơ quan quy định 

tại các điểm a, b, c và đ khoản 1 Điều 39 của Luật này quyết định chế độ trọng 
dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ trong cơ 
quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy 
định chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt 

động công vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do cấp tỉnh quản lý”. 

Điểm đ khoản 5 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 

(được sửa đổi, bổ sung năm 2019) quy định: 

“5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực y tế, 

lao động và thực hiện chính sách xã hội: 

đ) Quyết định chính sách thu hút, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động làm việc tại địa phương  phù hợp với điều kiện, khả 

năng ngân sách của địa phương và quy định của cơ quan nhà nước cấp trên”.  

Căn cứ quy định nêu trên, việc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân 

tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực có 
trình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao 

trình độ sau đại học trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là có cơ sở pháp lý và phù 
hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020): “2. Chính sách, biện pháp nhằm 
bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà 

nước cấp trên”.  

- Thứ hai, đối với chính sách (3) Hỗ trợ học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc 

gia, quốc tế đi đào tạo ngành sư phạm: 

+ Hiện nay, việc hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh 
viên sư phạm đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 
phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm, cụ thể tại khoản 1 Điều 4 quy định: "a) 
Sinh viên sư phạm  được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học 
phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi theo học; b) Sinh viên sư phạm được nhà 

nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian 
học tập tại trường". Đối với chính sách thu hút tạo nguồn (trong đó có chính 

sách trong tuyển dụng) thực hiện theo quy định tại Nghị định 140/2017/NĐ-CP 
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ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ sinh 
viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.  

Ngoài ra, Nghị định số 116/2020/NĐ-CP, Nghị định 140/2017/NĐ-CP, 
các văn bản khác là căn cứ ban hành dự thảo Nghị quyết không có nội dung 
giao/ phân cấp cho Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách/hoặc bổ sung 

chính sách hỗ trợ học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế đi đào tạo ngành 
sư phạm trên địa bàn tỉnh. 

+ Một số nội dung của chính sách chưa chặt chẽ, không khả thi, không hợp 
lý, như: Khoản 3 Điều 4 dự thảo Nghị quyết : "Học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc 

gia, quốc tế đi đào tạo ngành sư phạm ngoài mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị 
định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, mỗi tháng được hỗ trợ 

thêm 70% mức hỗ trợ chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường 
theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

và được hưởng tối đa 10 tháng/năm học trong thời gian 04 năm, tính theo số 
tháng thực tế" là trùng với chính sách học sinh sư phạm hiện hưởng theo điểm b 

khoản 1 Điều 4 Nghị định số 116/2020/NĐ-CP. Như vậy, học sinh giỏi cấp tỉnh, 
cấp quốc gia, quốc tế đi đào tạo ngành sư phạm hàng tháng được nhà nước hỗ 

trợ một khoản tiền lớn = 6.171.000 đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt 
(trong đó, hưởng hỗ trợ "3.630.000 đồng/tháng" theo điểm b khoản 1 Điều 4 
Nghị định số 116/2020/NĐ-CP và hưởng hỗ trợ "2.542.000 đồng/ tháng" theo 

Nghị quyết này).  

Trong khi đó, khoản 1, khoản 4 Điều 4, khoản 1 Điều 5 dự thảo Nghị 

quyết quy định: 

"Điều 4. ... 1. Đối tượng áp dụng 

Học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia đi đào tạo trình độ 
đại học sư phạm hệ chính quy tại các trường đại học trong nước hoặc nước 
ngoài tình nguyện cam kết về công tác tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục tỉnh 
Tuyên Quang. 

4. Trách nhiệm của người hưởng chính sách 

a) Hoàn thành khóa học theo đúng quy định; 

b) Các trường hợp phải bồi hoàn kinh phí đã được hỗ trợ: Không công 
tác trong các cơ sở giáo dục công lập tỉnh Tuyên Quang sau 02 năm kể từ ngày 
có quyết định công nhận tốt nghiệp; công tác trong các cơ sở giáo dục công lập 

tỉnh Tuyên Quang nhưng không đủ thời gian công tác đã cam kết theo quy định 
tại điểm c, Khoản 2 Điều 4 này; đang trong thời gian đào tạo nhưng chuyển 

sang ngành đào tạo khác, tự thôi học, không hoàn thành chương trình đào tạo 
hoặc bị kỷ luật buộc thôi học. 

Điều 5. Phương thức hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực trình độ cao; hỗ trợ 
đào tạo nâng cao trình độ sau đại học và hỗ trợ học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc 

gia đi đào tạo ngành sư phạm. 
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1. Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao 

Người được thu hút về tỉnh công tác quy định tại khoản 1 Điều 2 Quy định 
này được tuyển dụng thông qua xét tuyển vào viên chức theo quy định của pháp 

luật". 

Như vậy, học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia đi đào tạo 

trình độ đại học sư phạm hệ chính quy (gọi tắt là người được hỗ trợ, thu hút) 
được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí đào tạo chưa tính đến trường hợp quá 

trình đào tạo người được hỗ trợ, thu hút thành tích học tập không cao? bị thôi 
học, tốt nghiệp không đúng hạn...; dự thảo Nghị quyết quy định người được hỗ 

trợ, thu hút tình nguyện cam kết về công tác tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục 
tỉnh Tuyên Quang, tuy nhiên trong trường hợp người được hỗ trợ, thu hút tình 

nguyện về tỉnh công tác nhưng các cơ quan nhà nước không bố trí công tác cho 
người được hỗ trợ, thu hút, hoặc bố trí công tác nhưng quá 02 năm kể từ ngày có 

quyết định công nhận tốt nghiệp thì người được hỗ trợ, thu hút có phải bồi hoàn 
kinh phí theo điểm b khoản 4 Điều 4 dự thảo Nghị quyết không? trong khi đây là 

lỗi của cơ quan nhà nước; cơ chế bồi hoàn cũng chưa quy định cụ thể. Ngoài ra, 
đối tượng được xét tuyển tại khoản 1 Điều 5 dự thảo Nghị quyết chưa đảm bảo 

phù hợp theo quy định tại Nghị định 140/2017/NĐ-CP... 

2. Trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản 

- Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn 

nhân lực có trình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi 
đào tạo nâng cao trình độ sau đại học; chính sách hỗ trợ học sinh giỏi cấp 

tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế đi đào tạo ngành sư phạm giai đoạn 2022 -2026. 

- Văn bản số 1414/UBND-NC ngày 15/5/2021 của UBND tỉnh về việc đề 

xuất Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2021, tại Mục 
III.12 nêu: 

“III. Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX 
(Tháng 12/2021) 

12. Nghị quyết ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực 
có trình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, 

nâng cao trình độ sau đại học, giai đoạn 2022-2026 (Thay thế Nghị quyết số 

15/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND 
ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)”.  

- Văn bản số 1588/UBND-NC ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh về việc xây 
dựng nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIX do UBND tỉnh trình, tại Mục 1 nêu: 

“1.Các sở: Nội vụ, ... có trách nhiệm tổ chức soạn thảo các dự thảo Nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX  tại Kỳ họp thứ 2, Kỳ họp thứ 3 và 

Kỳ họp chuyên đề (Nội dung cụ thể thực hiện theoPhụ lục gửi kèm).  

Đối với các dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh là văn bản 

quy phạm pháp luật, yêu cầu các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo 
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văn bản thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn 
bản QPPL và cácvăn bản hướng dẫn thi hành”. 

Phần III Khoản 7 Phụ lục kèm theo Văn bản số 1588/UBND-NC giao Sở 
Nội vụ soạn thảo dự thảo “Nghị quyết ban hành Quy định chính sách thu hút 
nguồn nhân lực có trình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên 

chức đi đào tạo, nâng cao trình độ sau đại học, giai đoạn 2022-2026 (Thay thế 

Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 

09/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)”. 

- Ngày 30/6/2021, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về  

Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại Phần D, Mục II, khoản 2, 

điểm 2.15 Kế hoạch ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND quy định: 

“II. Kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX  

2. Nghe, xem xét, thông qua các dự thảo Nghị quyết do Thường trực Hội 
đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trình về: 

2.15. Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; 
chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, nâng cao trình độ 

sau đại học, giai đoạn 2022-2026 (Thay thế Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh)”. 

Căn cứ các văn bản chỉ đạo nêu trên, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND 
tỉnh soạn thảo dự thảo “Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách thu hút 

tạo nguồn nhân lực có trình độ cao và chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên 
chức đi đào tạo nâng cao trình đô sau đại học giai đoạn 2022 - 2026”, tổ chức 

soạn thảo và lấy ý kiến tham gia, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải 
dự thảo Nghị quyết này tại Văn bản số 586/SNV-CCVC ngày 05/7/2021.  

Như vậy, theo Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2021, Kế hoạch tổ 
chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh, các văn bản chỉ đạo của 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao xây dựng, soạn thảo dự thảo “Nghị quyết của 
HĐND tỉnh Quy định chính sách thu hút tạo nguồn nhân lực có trình độ cao và 

chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình đô sau 
đại học giai đoạn 2022 - 2026”, Sở Nội vụ đã thực hiện đầy đủ quy trình trước 
khi gửi Sở Tư pháp thẩm định. 

Đối với nội dung “chính sách hỗ trợ học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, 
quốc tế đi đào tạo ngành sư phạm trên địa bàn tỉnh”  không nằm trong 

Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2021, Kế hoạch tổ chức các kỳ họp 
thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh. Như vấn đề nêu tại Mục 1 Phần II Báo cáo 

này, các văn bản là căn cứ ban hành dự thảo Nghị quyết không có nội dung giao/ 
phân cấp cho Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách/bổ sung chính sách 

hỗ trợ học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc  tế đi đào tạo ngành sư phạm 
trên địa bàn tỉnh nên việc HĐND tỉnh ban hành chính sách sẽ phải có đánh giá 

chính sách, đánh giá sự phù hợp với pháp luật hiện hành (cả về thẩm quyền ban 
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hành và nội dung văn bản)/ Và phải bổ sung quy trình soạn thảo đối với chính 
sách nêu trên theo quy trình hai bước ((i) Lập đề nghị xây dựng nghị quyết/đánh 

giá tác động chính sách, lấy ý kiến tham gia, Sở Tư pháp thẩm định, trình 
UBND tỉnh thông qua chính sách, trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết 
định, giao soạn thảo dự thảo Nghị quyết; (ii) Soạn thảo dự thảo nghị quyết, lấy 

ý kiến tham gia, Sở Tư pháp thẩm định, trình UBND tỉnh, Ban của HĐND tỉnh 
thẩm tra, trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua) theo quy định của pháp luật ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật. Hiện nay, cơ quan soạn thảo chưa thực hiện 
đầy đủ các bước theo quy định, nên chưa thể thẩm định tính hợp hiến, tính hợp 

pháp, tính thống nhất và sự phù hợp của chính sách trên. 

Từ các vấn đề nêu trên, đề nghị Sở Nội vụ xem xét, tham mưu cho UBND 

tỉnh trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách thu hút tạo 
nguồn nhân lực có trình độ cao và chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên 

chức đi đào tạo nâng cao trình độ sau đại học, để bảo đảm phù hợp với chức 
năng, nhiệm vụ quản lý ngành của Sở Nội vụ. 

Đối với chính sách Hỗ trợ học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế đi 
đào tạo ngành sư phạm đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu kỹ các quy 

định của pháp luật hiện hành để tham mưu với cấp có thẩm quyền theo đúng quy 
định. 

3. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo nghị quyết 

Dự thảo Nghị quyết, dự thảo Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết 
chưa quy định đối tượng, phạm vi điều chỉnh, vì vậy đề nghị cơ quan soạn thảo 

nghiên cứu bổ sung cho đầy đủ, phù hợp. 

4. Nội dung dự thảo nghị quyết 

4.1. Ý kiến chung 

a) Về giai đoạn thực hiện Nghị quyết 

Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bỏ quy định về thời gian thực hiện 

chính sách trong “giai đoạn 2022 - 2026” tại dự thảo Nghị quyết và dự thảo 

Quy định ban hành kèm theo để đảm bảo tính ổn định, liên tục của chính sách.  

b) Về danh mục ngành nghề thu hút, hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ 

Theo Mục III.2 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chính sách thu hút 

nguồn nhân lực có trình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức 

đi đào tạo nâng cao trình độ sau đại học, giai đoạn 2017 - 2021 kèm theo hồ sơ 

đề nghị thẩm định thì trong giai đoạn 2017 - 2021 “Chính sách thu hút nguồn 

nhân lực có trình độ cao chưa thu hút được những người có học hàm, học vị cao 

là các giáo sư, tiến sĩ về công tác lâu dài tại tỉnh; đối tượng thu hút về tỉnh công 

tác chủ yếu là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc các ngành sư phạm ở các 

trường mới thành lập, chưa có bề dày thành tích…; danh mục ngành, nghề lĩnh 

vực có nhu cầu thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao chưa đáp ứng được tình 
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hình thực tế về nguồn nhân lực của các cơ quan, đơn vị, tổ chức; có những 

ngành nghề thiếu nguồn nhân lực thì chưa có trong danh mục; có ngành ng hề, 

lĩnh vực không cần thu hút nguồn nhân lực nhưng chưa được điều chỉnh, bổ 

sung kịp thời”.  

Để khắc phục được những tồn hạn, hạn chế trong việc thực hiện chính sách 

thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao trong giai đoạn 2017 - 2021 nêu trên, đề 

nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, xây dựng chính sách thu hút với nội dung 

tập trung, hướng đến việc nâng cao trình độ của đối tượng được thu hút (như 

người có trình độ từ thạc sỹ trở lên; sinh viên tốt nghiệp loại giỏi các trường đại 

học có uy tín về chất lượng; các chuyên gia đầu ngành…); không phân biệt 

ngành, nghề lĩnh vực thu hút, vì nhu cầu "người tài" thì lĩnh vực nào cũng rất 

cần. Hơn nữa, việc phân biệt ngành nghề, lĩnh vực tạo ra sự không đảm bảo 

công bằng xã hội; văn bản quy phạm pháp luật ban hành để thực hiện trong thời 

gian dài, trong khi đó nhu cầu về nhân lực theo ngành nghề có thể thay đổi theo 

từng năm/và danh mục giáo dục, đào tạo thực hiện theo Thông tư của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (hiện nay là Thông tư số  24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017) 

thường xuyên thay đổi; tên một số ngành nghề, chuyên ngành đào tạo được nêu 

trong dự thảo Danh mục có nội dung không phù hợp với thực tiễn tuyển sinh, 

đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học và sau đại học. Chính vì vậy, đề nghị chỉ 

quy định điều kiện, tiêu chuẩn chung của chính sách thu hút, loại bỏ quy định 

ngành nghề lĩnh vực thu hút nhân tài ra khỏi dự thảo nghị quyết.  

c) Mức hỗ trợ: Đề nghị nghiên cứu rà soát mức hỗ trợ thu hút nguồn nhân 

lực có trình độ cao, đào tạo nâng cao trình độ sau đại học đối với đối tượng 

thuộc ngành Y tế (như Bác sĩ chuyên khoa, Bác sĩ nội trú, Bác sĩ đa khoa,…)  để 

phát huy được hiệu quả của chính sách thu hút. 

d) Điều khoản chuyển tiếp: Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát các 

khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình 

độ cao và hỗ trợ đi đào tạo sau đại học tại các Nghị quyết do HĐND tỉnh đã ban 

hành trước đây để có quy định xử lý chuyển tiếp đối với các trường hợp đủ điều 

kiện hưởng chính sách nhưng chưa được hưởng chính sách thu hút, hỗ trợ đào 

tạo (do việc thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục lập kế hoạch, cử đi đào 

tạo, giải quyết các chế độ, chính sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) tại 

dự thảo Nghị quyết này. 

đ) Về hình thức: Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định kèm theo, tuy 

nhiên, không được trình bày theo chương/mục nên đề nghị chỉnh sửa theo hướng 

nghị quyết quy định trực tiếp (không ban hành Quy định kèm theo). 

4.2. Ý kiến cụ thể 

4.2.1. Dự thảo Nghị quyết 
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Địa chỉ nơi nhận, đề nghị bổ sung địa chỉ nơi nhận là “Sở Tư pháp (đăng 

tải cơ sở dữ liệu); Báo Tuyên Quang; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh”;  

đồng thời sắp xếp địa chỉ nơi nhận theo thứ bậc pháp lý. 

4.2.2. Dự thảo Quy định ban hành kèm theo 

4.2.2.1. Điều 1 (Nguyên tắc thực hiện) 

 Khoản 6, khoản 7 quy định: 

“6. Không áp dụng chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; 
chính sách hỗ trợ đi đào tạo nâng cao trình độ sau đại học đối với các đơn vị 
lực lượng vũ trang, các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng 

tại địa phương, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích các cơ quan, 
đơn vị hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định 

này. 

7. Những nội dung không quy định tại Quy định này thì thực hiện theo các 

quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu thực 
hiện trong Quy định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo văn 

bản sửa đổi, bổ sung, thay thế”. 

Đề nghị đưa khoản 7 về quy định phạm vi điều chỉnh, khoản 6 về quy định 

đối tượng áp dụng. 

4.2.2.2. Điều 2 (Chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao)  

a) Khoản 1 (Đối tượng áp dụng), quy định: 

a) Những người có chuyên ngành đào tạo thuộc danh mục cần thu hút của 

tỉnh (theo biểu số 1 đính kèm), bao gồm: Tiến sĩ, thạc sĩ; Bác sĩ chuyên khoa I, 
Bác sĩ chuyên khoa II; Sinh viên tốt nghiệp đại học; 

b) Bác sĩ nội trú; Bác sĩ đa khoa;  

c) Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 
05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên 
tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; chuyên gia”. 

Qua nghiên cứu báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chính sách thu hút 

nguồn nhân lực có trình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức 
đi đào tạo nâng cao trình độ sau đại học, giai đoạn 2017 - 2021 kèm theo hồ sơ 

dự thảo Nghị quyết gửi thẩm định nhận thấy, giai đoạn 2017-2020 không có 
trường hợp nào đối tượng hỗ trợ là “Chuyên gia”. Hơn nữa, điểm a khoản 3 

Điều này quy định “Chuyên gia là những người tinh thông một ngành chuyên 
môn khoa học, kỹ thuật được mời về tỉnh để nghiên cứu, giảng dạy, chuyển giao 
khoa học - công nghệ thông qua hợp đồng làm việc trong một thời gian nhất 
định thì các cơ quan, đơn vị sử dụng chuyên gia báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

cho phép hợp đồng trả thù lao theo thỏa thuận”. Như vậy, đối tượng chuyên gia 

là người làm việc không ổn định, làm việc thông qua hợp đồng làm việc, cơ 
quan nhà nước có thể ký một hoặc nhiều lần và được trả thù lao trên cơ sở thỏa 

thuận (trong hợp đồng). Việc hỗ trợ chính sách thu hút như các đối tượng làm 
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việc ổn định, lâu dài là cán bộ, công chức, viên chức là không hợp lý, hơn nữa 
dự thảo Nghị quyết không có nội dung nào quy định chính sách thu hút đối với 

"chuyên gia"- đề nghị nghiên cứu bỏ đối tượng áp dụng chính sách thu hút là 
“Chuyên gia” tại điểm a khoản 1 Điều này, đồng thời rà soát để chỉnh sửa toàn 
bộ các quy định liên quan của dự thảo Nghị quyết. 

b) Khoản 4 (Mức hỗ trợ thu hút): Đề nghị quy định trực tiếp mức hỗ trợ 
vào dự thảo Quy định (không quy định biểu kèm theo) để đảm bảo rõ ràng, dễ áp 

dụng. 

c) Khoản 5 (Trách nhiệm người được thu hút) quy định:  

“a) Chấp hành sự phân công công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; 

b) Thời gian công tác tại tỉnh Tuyên Quang từ đủ 10 năm (không áp dụng 

đối với chuyên gia); 

c) Trong thời gian cam kết làm việc tại tỉnh (bao gồm cả chuyên gia) nếu 

người được thu hút vi phạm cam kết, tự ý bỏ việc, thôi việc, xin chuyển công  tác 
đến các cơ quan, đơn vị không thuộc phạm vi chính sách, không chấp hành sự 

phân công, công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, đánh giá không hoàn 
thành nhiệm vụ trong năm công tác (trừ các trường hợp bất khả kháng theo quy 

định của pháp luật) thì phải bồi hoàn kinh phí đã được hỗ trợ theo quy định của 
Nhà nước và của Ủy ban nhân dân tỉnh”. 

Điểm c quy định người được thu hút “vi phạm cam kết” nhưng chưa có 

quy định về “ký cam kết của người được thu hút”; quy định “phải bồi hoàn kinh 
phí đã được hỗ trợ theo quy định của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân tỉnh” 

nhưng chưa có quy định về việc bồi hoàn kinh phí hỗ trợ, vì vậy đề nghị cơ quan 
soạn thảo bổ sung để đảm bảo chặt chẽ. 

4.2.2.3. Điều 3 (Chính sách hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ sau đại 
học) 

a) Khoản 2 (Điều kiện đào tạo sau đại học) quy định: 

“a) Cán bộ, công chức có khả năng, triển vọng phát triển, đang là lãnh 

đạo quản lý hoặc thuộc diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng 
và tương đương trở lên của cơ quan, đơn vị; 

b) Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học, hưởng 
chính sách hỗ trợ đào tạo phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 6, Nghị định 
số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức; 

c) Được cơ quan có thẩm quyền cử đi học theo kế hoạch đào tạo của tỉnh; 

d) Chuyên ngành đào tạo phải đúng với ngành đã đào tạo ở trình độ đại 
học (trường hợp ngành đào tạo đã học ở đại học không đào tạo sau đại học thì 

được đi đào tạo sau đại học ở ngành khác trong cùng một nhóm ngành theo quy 
định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo) hoặc phải phù hợp với vị trí việc 

làm (đối với viên chức còn phải phù hợp với yêu cầu chức danh nghề nghiệp); 
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đ) Cam kết tiếp tục công tác tại cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Tuyên 
Quang sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 

lần thời gian đào tạo đối với  cán bộ, công chức, viên chức”. 

- Điểm đ, đề nghị bỏ quy định “Chuyên ngành đào tạo phải đúng với 
ngành đã đào tạo ở trình độ đại học”, vì khi cán bộ, công chức, viên chức đang 

công tác thì yêu cầu chuyên ngành “phù hợp với vị trí việc làm (đối với viên 
chức còn phải phù hợp với yêu cầu chức danh nghề nghiệp)” đã đảm bảo đầy 

đủ. Ngoài ra, mã ngành đào tạo thường xuyên thay đổi, giai đoạn này có nhưng 
đến giai đoạn khác không còn hoặc có những mã ngành có trong chương trình 

đào đại học nhưng không có trong chương trình đào tạo sau đại học, vì vậy đề 
nghị bỏ điều kiện chuyên ngành đào tạo phải đúng với ngành đã đào tạo ở trình 

độ đại học. 

Ngoài ra, điểm d, điểm đ khoản 2 Điều này đã được quy định tại điểm c, 

điểm d khoản 1, điểm b, điểm c khoản 2 Điều 6 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP 
Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức1, trong khi đó điểm b khoản 2 Điều này đã 
quy định “Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học, hưởng 

chính sách hỗ trợ đào tạo phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 6, Nghị định 
số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, công chức, viên chức” nên việc quy định cụ thể là không cần thiết. 

b) Khoản 3 (Mức hỗ trợ đào tạo):  Đề nghị quy định trực tiếp định mức 
vào dự thảo Quy định (không quy định biểu kèm theo) để đảm bảo rõ ràng, dễ áp 

dụng. 

4.2.2.4. Điều 4 (Chính sách hỗ trợ học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, 

quốc tế đi đào tạo ngành sư phạm): Sở Tư pháp không thẩm định nội dung này 

vì chưa thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục soạn thảo chính sách nêu tại Mục II.2 

Báo cáo này. 

4.2.2.5. Điều 6 (Kinh phí thực hiện), khoản 2, quy định: 

“2. Kinh phí thực hiện hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ sau đại học.  

a) Kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên 

chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân 

                                        
1 Điểm c, điểm d khoản 1 và điểm b, điểm c khoản 2 Điều 6 Nghị định số 101/2017/NĐ -CP quy định: 

“Điều 6. Điều kiện đào tạo sau đại học 

1. Đối với cán bộ, công chức: 

a) Có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 02 năm liên tục liền kề trước 

thời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

b) Không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu;  

c) Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo 

trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo; 

d) Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm. 

2. Đối với viên chức: 

a) Đã kết thúc thời gian tập sự (nếu có); 

b) Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương 

trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian  đào tạo; 

c) Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm”. 
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sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm 
bảo một phần chi thường xuyên do ngân sách nhà nước cấp; 

b) Kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với viên chức làm việc tại đơn 
vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập 
tự đảm bảo chi thường xuyên, chi đầu tư do đơn vị tự chi trả”. 

Đề nghị nghiên cứu, cân nhắc, đề xuất theo hướng đối với viên chức là các  
bác sỹ, thạc sỹ trong các đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế đảm bảo chi 

thường xuyên thì ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện chính sách hỗ trợ, vì 
đây là ngành cần được đặc biệt ưu tiên  (tỉnh đang thiếu và trong tương lai sẽ 

tiếp tục thiếu), hơn nữa đối  với lĩnh vực khám chữa bệnh đang xã hội hóa mạnh 
mẽ, các phòng khám, bệnh viên tư nhân có chính sách thu hút trả lương cao, nên 

các chính sách về tiền lương trong cơ sở khám chữa bệnh công lập không thể 
cạnh tranh, được. 

5. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản 

Đề nghị rà soát chỉnh sửa thể thức, kỹ thuật trình bày dự thảo văn bản 

theo quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). 

III. KẾT LUẬN 

Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến thẩm định nêu tại Phần II Báo 
cáo thẩm định này, sau khi hoàn chỉnh, dự thảo văn bản đủ điều kiện trình 

UBND tỉnh theo quy định.  

Trên đây là báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo Nghị quyết  

ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; chính 
sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ sau đại 

học; chính sách hỗ trợ học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế đi đào tạo 
ngành sư phạm giai đoạn 2022-2026./. 

Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Ban PC, HĐND tỉnh; 
- Sở Nội vụ; 
- Sở Giáo dục và Đào tạo; 
- Giám đốc Sở; 
- Trang TTĐT STP; 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL (Loan.2b) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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